
 

PHỤ LỤC 6. GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

  

STT Mã DV Tên dịch vụ cũ 
Giá DV cũ 

(VND) 

1. IUI 

1 0179 
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI-bao gồm lọc rửa 

& bơm) 
      4.000.000  

2. IVF 

2 HT0020 Cathete chuyển phôi       2.500.000  

3 0197 
Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng 

dẫn của siêu âm (PESA chẩn đoán) (có mê) 
      8.000.000  

4 0174 Chọc hút noãn (OR)     15.000.000  

5   Chọc hút noãn (OR) lần 2     13.200.000  

6   Chọc hút noãn (OR) từ lần 3     11.700.000  

7 0194 
Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn, lấy tinh trùng 

(PESA/ICSI) (có mê) 
      8.000.000  

8 0175 Chuyển phôi (ET)     11.500.000  

9   Chuyển phôi (ET) lần 2     10.400.000  

10   Chuyển phôi (ET) từ lần 3       9.500.000  

11 0176 Chuyển phôi (đông lạnh) (FET)     11.500.000  

12   Chuyển phôi (đông lạnh) (FET) lần 2     10.400.000  

13   Chuyển phôi (đông lạnh) (FET) từ lần 3       9.500.000  

14 0254 Chuyển phôi khó (có mê) 16.000.000 

15 HT0001 Hỗ trợ phôi nở (AH) 3.000.000 

16 0169 Hút dịch khuyết sẹo mổ cũ chuẩn bị chuyển phôi       1.500.000  

17 HT0028 IVF đặc biệt (xin chia noãn)       8.000.000  

18 HT0017 Lọc rửa tinh trùng       2.000.000  

19 HT0004 Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành bị động (IVM) 12.000.000 

20 HT0005 Nuôi cấy phôi 11.500.000 



21 HT0030 Nuôi cấy phôi (Blastocyst) 4.500.000 

22 0330 
Phẫu thuật lấy tinh trùng (gồm lưu viện <4h) - không 

đông tinh 
10.000.000 

23 0055 
Phẫu thuật lấy tinh trùng (gồm lưu viện <4h) - có đông 

tinh 
21.500.000 

24 HT0007 Rã đông phôi, noãn 4.500.000 

25 HT0012 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) 12.000.000 

26 HT0006 Trữ lạnh phôi, noãn (1 cọng) (đông phôi) 4.000.000 

27 HT0037 Trữ lạnh phôi, noãn (2 cọng) (đông phôi) 8.000.000 

28 HT0038 Trữ lạnh phôi, noãn (3 cọng) (đông phôi) 12.000.000 

29 HT0039 Trữ lạnh phôi, noãn (4 cọng) (đông phôi) 16.000.000 

30 HT0040 Trữ lạnh phôi, noãn (5 cọng) (đông phôi) 20.000.000 

31 HT0041 Trữ lạnh phôi, noãn (6 cọng) (đông phôi) 24.000.000 

32 HT0049 Trữ lạnh phôi, noãn (7 cọng) (đông phôi) 28.000.000 

33 HT0050 Trữ lạnh phôi, noãn (8 cọng) (đông phôi) 32.000.000 

34 HT0051 Trữ lạnh phôi, noãn (9 cọng) (đông phôi) 36.000.000 

35 HT0052 Trữ lạnh phôi, noãn (10 cọng) (đông phôi) 40.000.000 

36 HT0054 Trữ lạnh phôi, noãn (11 cọng) (đông phôi) 44.000.000 

37 HT0055 Trữ lạnh phôi, noãn (12 cọng) (đông phôi) 48.000.000 

38 HT0056 Trữ lạnh phôi, noãn (13 cọng) (đông phôi) 52.000.000 

39 HT0057 Trữ lạnh phôi, noãn (14 cọng) (đông phôi) 56.000.000 

40 HT0058 Trữ lạnh phôi, noãn (15 cọng) (đông phôi) 60.000.000 

41 HT0053 Trữ lạnh phôi, noãn, tinh trùng (6 tháng) 2.500.000 

42 HT0042 Trữ lạnh phôi, noãn, tinh trùng (1 năm) 5.000.000 

43 HT0043 Trữ lạnh tinh trùng (đông tinh) 5.000.000 

44 0744 Nuôi cấy phôi công nghệ timelapse (cho 1 đĩa 12 phôi) 15.000.000 

45 0745 Nuôi cấy phôi công nghệ timelapse (cho 2 đĩa 24 phôi) 30.000.000 

46 0746 Nuôi cấy phôi công nghệ timelapse (cho 3 đĩa 36 phôi) 45.000.000 

47 0747 Sàng lọc phôi chuyển trong ngày (PGS nhanh) 16.000.000 

48 0748 Sàng lọc phôi có kết quả < 5 ngày (PGS chậm) 15.000.000 



49 0749 Sinh thiết phôi chẩn đoán (1 phôi) 6.000.000 

50 0750 Sinh thiết phôi chẩn đoán (2 phôi) 8.000.000 

51 0751 Sinh thiết phôi chẩn đoán (>=3 phôi) 10.000.000 

 


